DANH SÁCH XE ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ LẠI
	STT
	SỐ QĐ
	LOẠI XE
	BIỂN SỐ
	MÀU SƠN
	TRƯỚC KHI GIÁM ĐỊNH
	SAU KHI GIÁM ĐỊNH

	
	
	
	
	
	SỐ KHUNG
	SỐ MÁY
	SỐ KHUNG
	SỐ MÁY

	1
	123
	Môtô hai bánh
	84B1-05301
	Đỏ
	RRKWCHOUM5XE01582
	VTT01JL1P52FMH001582
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	2
	107
	Môtô hai bánh
	71K8-8314
	Trắng
	VDPWCH0B4DP103113
	VUMDPYG150FMH4D103113
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	3
	71
	Môtô hai bánh
	71V1-1220
	Đen
	RMKWCH6UM7K600414
	VKVLM1P52FMHF600414
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	4
	67
	Môtô hai bánh
	64B1-318.20
	Xanh
	VTTWCH022TT022993
	VTT1P52FMH022993
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	5
	135
	Môtô hai bánh
	43-564KF
	Đen
	SS50329422
	SS50E308496
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	6
	99
	Môtô hai bánh
	71K5-1365
	Xanh
	RNDDCHFND51300164
	VDGZS152FMHR30000164
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	7
	86
	Môtô hai bánh
	71K1-6931
	Xanh
	LJCXCGLA016007638
	JC150FMG2PF12009808
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	8
	131
	Môtô hai bánh
	71PA-2052
	Đỏ
	RRKWCB2UM8XF05307
	VTT21YX1P39FMB005307
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	9
	118
	Môtô hai bánh
	71H7-3639
	Đen
	RMNWCH9MN9H003226
	VHLFM152FMHV00603226
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	10
	70
	Môtô hai bánh
	71S5-4774
	Đỏ
	RMMWCH6MM61613733
	VDP1P52FMH613733
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	11
	121
	Môtô hai bánh
	52Z2-4901
	Xanh
	RNBWCH6UM71000770
	VUMNBYG150FMH7X200770
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	12
	143
	Môtô hai bánh
	92L1-8210
	Đỏ
	RLHHC12059Y060397
	HC12E1600149
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	13
	81
	Môtô hai bánh
	51X1-6054
	Nâu
	VTLPCG0041B001309
	LC150FMG01076426
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	14
	69
	Môtô hai bánh
	52Z7-3706
	Xanh
	VFMPCH014FM001586
	VLF1P52FMH340101863
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	15
	84
	Môtô hai bánh
	84H7-0092
	Nâu
	RRKDCG1TT7XE00650
	VTT22JL1P50FMG000650
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	16
	125
	Môtô hai bánh
	52K8-4139
	Xanh
	LHYA11020017819
	LC152FMH02240819
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	17
	126
	Môtô hai bánh
	71FL-9741
	Đen
	RRKWCB2UM8XB40487
	VTT29YX1P39FMB040487
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	18
	95
	Môtô hai bánh
	54N2-8263
	Xanh
	RNGKCG1VH81001384
	VZS150FMG1001384
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	19
	108
	Môtô hai bánh
	71K6-8422
	Đỏ
	VTTDCH0A4TT141638
	VTT1P52FMH141638
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	20
	78
	Môtô hai bánh
	51P9-3828
	Nâu
	VHSPCG0071H009281
	US100E9013875
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	21
	79
	Môtô hai bánh
	65P1-8612
	Xanh
	BE42DVN124972
	E412VN124972
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	22
	73
	Môtô hai bánh
	61N2-7422
	Xanh
	RMHWCHAUM5T000673
	VTTHTJL1P52FMHB04665
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	23
	114
	Môtô hai bánh
	70M2-1594
	Đen
	RPHWCHUXM6H194454
	RPTDS152FMH00194454
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	24
	68
	Môtô hai bánh
	53X3-6009
	Đen
	VDNFM90A4R704844
	HY704844
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	25
	113
	Môtô hai bánh
	54V2-6015
	Xanh
	RNGKCG2NG81008871
	VUMYG150FMG246871
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	26
	111
	Môtô hai bánh
	54U5-1817
	Vàng
	RNBKCH7YPA1001464
	VUMNBYA150FMHAX301464
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	27
	122
	Môtô hai bánh
	51S2-5703
	Đỏ
	LF3XCHA081AS24097
	1P53FMH10249339
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	28
	96
	Môtô hai bánh
	60N5-6757
	Xanh
	RNDDCHVND51004380
	VDZS152FMHJA00004380
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	29
	120
	Môtô hai bánh
	51Z9-8589
	Xanh
	VHHDCG064HH062266
	VHHJL150FMG00062266
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	30
	116
	Môtô hai bánh
	51P2-1605
	Xanh
	NJ110210020680
	LC152FMH01009008
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	31
	104
	Môtô hai bánh
	58BA-4269
	Đen
	SS50E316008
	SS50EE110409
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	32
	137
	Môtô hai bánh
	51P1-2392
	Nâu
	LHDLXCG21Y0000413
	LC150FMG00001216
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	33
	109
	Môtô hai bánh
	71S8-8132
	Xanh
	VDTLCG043DT001829
	VDTGC150FMG101829
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	34
	82
	Môtô hai bánh
	64F5-5316
	Đen
	BS110200000281
	HD1P50FMHY0012028
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	35
	127
	Môtô hai bánh
	71FY-0278
	Xanh
	RRRDCB1RRAD850517
	VDTFS1P39FMN850517
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	36
	87
	Môtô hai bánh
	71F5-7828
	Xanh
	WS11000809079
	LCEWS11000082322
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	37
	89
	Môtô hai bánh
	71H1-7297
	Xanh
	RMMWCH6MM81657488
	VDP1P52FMH657488
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	38
	130
	Môtô hai bánh
	67D1-16015
	Đỏ
	RPHWCHUXM6H139176
	RPTDS152FMH00139176
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	39
	133
	Môtô hai bánh
	71F4-7301
	Đỏ
	LWCXCHL09Y1037320
	1P52FMH200337320
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	40
	105
	Môtô hai bánh
	71F9-6172
	Nâu
	DY3XCG4C01B000077
	C10001290077
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	41
	91
	Môtô hai bánh
	52Z6-0534
	Đỏ
	RMMWCH3MM51303105
	VDP1P52FMH303105
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	42
	115
	Môtô hai bánh
	62S2-4030
	Đen
	RRKWCH2UM8XG11696
	VTT39JL1P52FMH011696
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	43
	119
	Môtô hai bánh
	71S3-8850
	Xanh
	RNDWCH0ND51E01567
	VDGZS152FMHT00001567
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	44
	110
	Môtô hai bánh
	54Z1-3378
	Đỏ
	RRKWCH0UM7XS18768
	VTT08JL1P52FMH018768
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	45
	76
	Môtô hai bánh
	71K6-6017
	Nâu
	VKVDCG0540M206914
	VLFKV1P50FMG34F406914
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	46
	88
	Môtô hai bánh
	71S1-2830
	Nâu
	VKVDCG054HG303210
	VKV1P50FMGR303210
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	47
	93
	Môtô hai bánh
	52N2-9672
	Đỏ
	VTTWCH0D4UM000659
	VTTJL1P52FMHM000659
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	48
	94
	Môtô hai bánh
	93FB-2564
	Đỏ
	RRKWCB0UM7XD05642
	VTTYX1P39FMB1005642
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	49
	136
	Môtô hai bánh
	Không
	Trắng
	VTTDCH0A4TT177428
	VTT1P52FMH177428
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	50
	139
	Môtô hai bánh
	Không
	Xám
	CF100010600
	1P50FMG10236648
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	51
	92
	Môtô hai bánh
	54Y7-2031
	Nâu
	RPCDCG4UM6A001167
	RRSWD150FMG0001167
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	52
	75
	Môtô hai bánh
	54N1-4113
	Đỏ
	RNGKCG1NG71009600
	VZS150FMG027600
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	53
	112
	Môtô hai bánh
	71K4-0963
	Nâu
	VHSPCG0081H006285
	ZS100FMG82A02833
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	54
	134
	Môtô hai bánh
	63H4-9374
	Đỏ
	RPRWCH3PR7A127510
	VHLFM152FMHV127510
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	55
	144
	Môtô hai bánh
	93T6-9785
	Đen
	RMMWCH6MM81655998
	VDP1P52FMH655998
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	56
	128
	Môtô hai bánh
	71H8-9076
	Đỏ
	VTKBCH023UM007726
	VLF1P52FMH330010254
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	57
	90
	Môtô hai bánh
	53V9-4452
	Xanh
	VTMPCH0022T021698
	JIUL0152FMH005022
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	58
	83
	Môtô hai bánh
	52P1-8609
	Đỏ
	VTTWCH022TT045860
	VTT1P52FMH045860
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	59
	141
	Môtô hai bánh
	Không
	Nâu
	BS1000775831
	LC150FMGY775831
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	60
	100
	Môtô hai bánh
	60N2-4265
	Trắng
	RNDWCH1ND61A02599
	VDGZS152FMHWL00002599
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	61
	72
	Môtô hai bánh
	71FL-0197
	Xanh
	RRRDCB2RR70820295
	VDTFS1P39FMB820295
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	62
	102
	Môtô hai bánh
	71F4-1426
	Xanh
	DH88XF550299
	DH88XE5050349
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	63
	97
	Môtô hai bánh
	63H9-4144
	Vàng
	RMWDCGNMW9H0130651
	VUMMWYG150FMG9A130651
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	64
	117
	Môtô hai bánh
	71FC-7198
	Xanh
	C506103351
	C50E6103369
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	65
	142
	Môtô hai bánh
	Không
	Vàng
	RNBKCHBYP91000053
	RL8NB152FMH000053
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	66
	106
	Môtô hai bánh
	51P9-5091
	Nâu
	VTLPCG012TL001738
	ZS150FMG222702245
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	67
	132
	Môtô hai bánh
	62H5-1270
	Đỏ
	VDTPCG00127004467
	VDT1P50FMG3004467
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	68
	101
	Môtô hai bánh
	71B1-11896
	Đỏ
	VTHPCH0022A015186
	VTHHH152FMH015186
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	69
	74
	Môtô hai bánh
	60M9-4327
	Đỏ
	VTHWCH023TH029595
	VTHHH152FMH1029595
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	70
	98
	Môtô hai bánh
	71S1-9540
	Đỏ
	RRKWCHLUM5X004561
	VTTJL1P52FMHK004561
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	71
	85
	Môtô hai bánh
	71H4-9308
	Đỏ
	RNBWCH1YP61005630
	VLFNT11060105630
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	72
	145
	Môtô hai bánh
	Không
	Nâu
	LLCLXL30401264289
	LC150FMG01265176
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	73
	103
	Môtô hai bánh
	53RA-0354
	Xanh
	C503422330
	C50E3422431
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	74
	138
	Môtô hai bánh
	Không
	Xanh
	CF502337221
	CF50E2476678
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	75
	140
	Môtô hai bánh
	Không
	Đen
	RRKWCH2UM8XC25967
	VTT36JL1P52FMH025967
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	76
	77
	Môtô hai bánh
	71H4-0248
	Xanh
	RRKWCH0UM5XP10021
	VTTJL1P52FMHN010021
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	77
	129
	Môtô hai bánh
	71B1-33802
	Đỏ
	RMGDCG1MG5A000979
	150FMG04002937
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	78
	80
	Môtô hai bánh
	54N6-6557
	Đỏ
	RLHHC12089Y516389
	HC12E1535146
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	79
	124
	Môtô hai bánh
	53X3-6585
	Đỏ
	AN090GA31014
	AN090GEAV31014
	Không thay đổi
	Không thay đổi


DANH SÁCH XE PHẾ LIỆU

	STT
	Loại xe
	Màu sơn
	Biển số


	Trước giám định
	Sau giám định

	
	
	
	
	Số khung
	Số máy
	Số khung
	Số máy

	1
	Môtô 2 bánh
	Xanh
	60K4-4148
	…11…
	LC152FMH01754713
	Rỉ sét không đọc được hết số
	Không thay đổi

	2
	Môtô 2 bánh
	Đen
	94F5-6369
	MX100MC00..
	1P50FMG3Y0370503
	Rỉ sét không đọc được hết số
	Không thay đổi

	3
	Môtô 2 bánh
	Xanh
	66L8-3927
	RRKWCXUM7X053565
	RPTDS152FMH00057497
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	4
	Môtô 2 bánh
	Xanh
	50NA-4598
	C50Ỵ012110
	C50E298352
	Bị thay đổi không tìm được số nguyên thủy
	Không thay đổi

	5
	Môtô 2 bánh
	Nâu
	84FC-4247
	VVNDCB044VN002336
	VVNZS139FMB2002336
	Bị thay đổi không tìm được số nguyên thủy
	Không thay đổi

	6
	Môtô 2 bánh
	Đen
	71H9-3432
	….03453
	VTTAVJL1P52FMHA03453
	Rỉ sét không đọc được hết số
	Không thay đổi

	7
	Môtô 2 bánh
	Xanh
	52Z2-3879
	…11028017587
	1P53FMH10322519
	Rỉ sét không đọc được hết số
	Bị thay đổi không tìm được số nguyên thủy

	8
	Môtô 2 bánh
	Đen
	53R4-6719
	Rỉ sét
	LC152FMH200031653
	Rỉ sét
	Không thay đổi

	9
	Môtô 2 bánh
	Nâu
	60M4-8940
	DR10001010953
	LC150FMG01513204
	Không thay đổi
	Bị thay đổi không tìm được số nguyên thủy

	10
	Môtô 2 bánh
	Nâu
	Không
	RRTVCHCCX61002988
	VTLZS152FMH00044446
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	11
	Môtô 2 bánh
	Đen
	71S8-5809
	…171…
	VDP1P52FMH635826
	Rỉ sét không đọc được hết số
	Không thay đổi

	12
	Môtô 2 bánh
	Xanh
	52H5-1382
	LAAXCGLLA3X0012989
	150FM199004353
	Hàn miếng kim loại có số LAAXCGLLA3X0012989 vào nơi đóng số khung
	Không thay đổi

	13
	Môtô 2 bánh
	Đỏ
	71S7-6002
	…71…2…381
	VDP1P52FMH626381
	Rỉ sét không đọc được hết số
	Không thay đổi

	14
	Môtô 2 bánh
	Xanh
	71K3-1906
	VVTPCH022VP…
	1P52FMH320138024
	Rỉ sét không đọc được hết số
	Không thay đổi

	15
	Môtô 2 bánh
	Xanh
	51T7-5357
	LWGXCHL1Y1005308
	Không số
	Không thay đổi
	Không số

	16
	Môtô 2 bánh
	Xanh
	71B1-39869
	…1…
	VDP1P52FMH019643
	Rỉ sét không đọc được hết số
	Không thay đổi

	17
	Môtô 2 bánh
	Nâu
	60H4-0542
	DS100Y0010388
	LCE100C00501402
	Không thay đổi
	Bị thay đổi không tìm được số nguyên thủy

	18
	Môtô 2 bánh
	Đỏ
	Không
	DH88F2003950
	C90E6017149
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	19
	Môtô 2 bánh
	Vàng
	62X1-4059
	RMEWCHLME8A098138
	VME152FMHC098138
	Bị thay đổi không tìm được số nguyên thủy
	Không thay đổi

	20
	Môtô 2 bánh
	Nâu
	Không
	Không số
	LC150FMG01839220
	Không số
	Không thay đổi

	21
	Môtô 2 bánh
	Đen
	Không
	Không số
	1P52FMH3Y0315736
	Không số
	Không thay đổi

	22
	Môtô 2 bánh
	Đen
	Không
	VVNPCG0031S090854
	CT100E1084999
	Không thay đổi
	Không thay đổi

	23
	Môtô 2 bánh
	Nâu
	71F5-4569
	Không số
	CT100E104956…
	Không số
	Bị thay đổi không tìm được số nguyên thủy

	24
	Môtô 2 bánh
	Nâu
	Không
	Không số
	Không số
	Không số
	Không số

	25
	Môtô 2 bánh
	Đỏ
	Không
	Không số
	1P50FMG310211534
	Không số
	Không thay đổi

	26
	Môtô 2 bánh
	Xanh
	71S3-3792
	…3X0155….
	VLF1P52FMH350015550
	Hàn miếng kim loại có số….3X0155…vào nơi đóng số khung
	Không thay đổi

	27
	Môtô 2 bánh
	Xám
	71H2-8624
	Không số
	LC152FMH00050228
	Không số
	Không thay đổi

	28
	Môtô 2 bánh
	Xanh
	84FB-7307
	C509857480
	C50E9864171
	Không thay đổi
	Bị thay đổi không tìm được số nguyên thủy

	29
	Môtô 2 bánh
	Nâu
	69F2-8796
	Không số
	HD1P50FMG3Y0252454
	Không số
	Không thay đổi

	30
	Môtô 2 bánh
	Xám
	71S7-2169
	RRTVCHCCX710001…
	VTMDA152FMHA007837
	Bị thay đổi không tìm được số nguyên thủy
	Không thay đổi

	31
	Môtô 2 bánh
	Đen
	Không
	Không
	SD018469
	Không số 
	Không thay đổi


6

